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Abstract 
(is study was conducted to identify the causal agent of gummosis disease on Rhus succedanea L. (lac tree) in Phu (o 
province and to determine the optimal temperature and culture medium for the pathogen. (e disease primarily a'ected 
the trunk, causing gum exudation, stem resin leakage, leaf yellowing, wilting, wood rot, and branch dieback. On PDA 
medium, colonies of Botryosphaeria dothidea grew rapidly, initially white, later turning gray and eventually darkening a)er 
18 - 20 days. Ascospores were ellipsoid to fusiform, hyaline, thin-walled, and measured (18–) 20 - 25 (–27.5) µm × (2.5–) 
3.5 - 5 (–7) µm. ITS-rDNA sequence analysis con%rmed the pathogen as Botryosphaeria dothidea, marking the %rst report 
of gummosis disease on R. succedanea caused by this pathogen in Phu (o province. Under in vitro conditions, the fungus 
showed the strongest growth on PDA medium at an optimal temperature range of 25°C to 30°C for mycelial growth.
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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP ĐA DẠNG HOÁ CÂY TRỒNG TRONG CANH TÁC NÔNG LÂM 
KẾT HỢP CÂY CÀ PHÊ CHÈ Arabica (Co!ea Arabica L.) TẠI TÂY BẮC VIỆT NAM

Bùi Văn Tùng1*, Nguyễn (ị Vân1, Nguyễn Tiến Sinh1, Lừ (ị Yến1, Bùi (ị Hà1, Đỗ Trọng Hiếu1, Lưu Ngọc Quyến1, 
Nguyễn Quang Trung1, Nguyễn Hoàng Phương2, Đồng (ị Na3, Pascal LIENHARD3, Bùi (ị Hường4

TÓM TẮT1

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng và đánh giá các mô hình đa dạng hóa cây trồng trong canh tác nông lâm 
kết hợp cây cà phê chè (Co%ea Arabica L.) tại Tây Bắc Việt Nam. Các hoạt động chính bao gồm: (I) (í nghiệm đánh giá 
khả năng thích ứng của các giống cà phê Arabica trong điều kiện trồng xen cây che bóng, (II) (í nghiệm một số hệ thống 
đa dạng cây trồng trong mô hình xen canh cà phê - mắc ca tại Điện Biên; và (III) Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp kết 
hợp xen canh cà phê với các loài cây trám đen, gáo, hông, Lê VH6 tại Sơn La. Kết quả cho thấy, việc sử dụng cây che bóng 
giúp giảm thiểu tác động của sương muối và cải thiện các chỉ tiêu năng suất tiềm năng của các giống cà phê chè. Cây cà 
phê phát triển tốt trong mô hình xen cà phê-mắc ca, năng suất cà phê trong mô hình nông lâm kết hợp đạt 6,4 - 8,6 tấn quả 
tươi/ha. Tuy nhiên, một số cây trồng xen chưa đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế do thời vụ và kỹ thuật gieo trồng chưa 
bố trí phù hợp. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu các mô hình lâu dài hơn để đánh giá toàn diện hiệu quả của việc áp dụng 
nông lâm kết hợp và đa dạng hóa cây trồng đối với canh tác cà phê Arabica tại địa phương.

Từ khóa: Đa dạng hóa cây trồng, Cà phê Arabica, trồng xen, nông lâm kết hợp
1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc; 2 Trường Đại học Tây Bắc
3 Trung tâm Hợp tác quốc tế Nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển - Cộng hòa Pháp (CIRAD)
4 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp khu vực 3 tỉnh Điện Biên
* Tác giả liên hệ, email: buivantungtbu@gmail.com
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây cà phê chè Arabica (Co%ea Arabica L.) đang 

đóng vai trò quan trọng trong nâng cao sinh kế của 
nông hộ sản xuất nhỏ và diện tích sản xuất ngày càng 
được mở rộng tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Được trồng 
chủ yếu ở tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên (Nguyen et 
al., 2020), năm 2025, tổng diện tích cà phê của tỉnh 
Sơn La đạt hơn 24.300 ha, sản lượng gần 38.000 tấn 
(Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, 2025), 
trong khi đó diện tích cà phê của tỉnh Điện Biên đạt 
hơn 7.630 ha với sản lượng nhân năm 2024 đạt 3.960 
tấn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, 
2025). Cây cà phê đem lại thu nhập cho nông hộ từ 
170 đến 200 triệu đồng/ha (Quốc Tuấn, 2025). Tầm 
nhìn đến 2030, diện tích cà phê trồng mới tại vùng Tây 
Bắc tiếp tục được mở rộng. 

Dưới tác động của điều kiện thiên nhiên và biến đổi 
khí hậu, các phương thức canh tác truyền thống của 
nông hộ đang ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, gây ra 
nhiều thách thức trong sản xuất cà phê chè bền vững 
cho vùng núi Tây Bắc. Nằm trong vùng khí hậu phân 
hóa phức tạp, địa chất không ổn định, hệ sinh thái 
mỏng manh và địa hình phức tạp (Tran et al., 2021), 
chủ yếu canh tác trên đất dốc (Đỗ Văn Hùng & La 
Nguyễn, 2022), khoảng 63% diện tích trên 25°(Nguyễn 
Hoàng Phương & Đoàn Đức Lân, 2020), vùng Tây Bắc 
là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các 
điều kiện thời tiết, hiện tượng thiên nhiên cực đoan 
(Lê Sỹ Doanh & Bế Minh Châu, 2014; Nguyễn Song 
Tùng và cs., 2020) bao gồm, sương muối, sạt lở, mưa 
đá. Trong đó, sương muối xuất hiện trong mùa đông là 
mối nguy lớn nhất gây hại cho cây cà phê chè ở vùng 
núi cao Tây Bắc (Do et al., 2020; Nguyen et al., 2020). 
Ngoài ra khu vực Tây Bắc là nơi sinh sống của hơn 4,8 
triệu người (Đỗ Văn Hùng & La Nguyễn, 2022), trong 
đó 80% dân số là người dân tộc thiểu số từ hơn 20 nhóm 
dân tộc khác nhau (Ives et al., 2023; Vu et al., 2020) đã 
tạo ra sự đa dạng văn hóa và tập quán canh tác. Cụ 
thể, theo canh tác truyền thống, nông dân thường đốt 
các tàn dư thực vật, kết hợp làm đất thâm canh như 
cày xới đất (Đỗ Văn Hùng & La Nguyễn, 2022), cà phê 
Arabica được trồng thuần và ít được trồng xen với cây 
che bóng trên đất dốc (Nguyen et al., 2020). Với cách 
canh tác này về lâu dài sẽ không bền vững, làm cho 
khả năng chống chịu của cây cà phê với các kiểu thời 
tiết cực đoan sẽ kém dần và dưới tác động của mưa 
lớn cục bộ gây nguy cơ cao về xói mòn và thoái hóa 
đất dẫn đến giảm sự phát triển và năng suất của cà phê 

Arabica. Bên cạnh đó, trên 90% giống cà phê chè hiện 
nay tại Sơn La là giống Catimor và đa phần được trồng 
cách đây 20 năm, đến nay đã già cỗi, quả nhỏ cho chất 
lượng và năng suất thấp, giá trị xuất khẩu thấp (Hoàng 
Văn (ảnh và cs., 2024; Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Sơn La, 2025), do vậy việc nghiên cứu các giống 
cà phê mới có năng suất, chất lượng phù hợp với điều 
kiện khí hậu của địa phương là cần thiết. Hơn nữa, 
trong giai đoạn kiến thiết cơ bản 2 - 3 năm đầu sau 
trồng, cây cà phê chưa đem lại thu nhập cho nông hộ 
mà người trồng vẫn cần chi phí nhân công và vật tư 
chăm sóc. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, việc nghiên 
cứu xây dựng các mô hình áp dụng các biện pháp trồng 
xen, nông lâm kết hợp, che phủ đất theo hướng nông 
nghiệp sinh thái trong canh tác cà phê chè bền vững tại 
vùng Tây Bắc là rất cần thiết.

Từ các hoạt động nghiên cứu của dự án “Chuyển 
đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống thực phẩm an 
toàn tại Việt Nam (ASSET)’’ và các dự án về nông lâm 
kết hợp và trồng xen được triển khai tại địa phương, 
bài viết này tóm tắt các kết quả ban đầu về xây dựng mô 
hình tác động về đa dạng hóa cây trồng với cây cà phê 
chè cũng như thảo luận các khó khăn khi triển khai mở 
rộng mô hình tại địa phương. Từ đó, đề xuất những 
giải pháp cần thiết nhằm phát triển cây cà phê chè bền 
vững tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống canh tác bao gồm 
cây trồng chính là các giống cây cà phê chè Arabica trong 
giai doạn kiến thiết cơ bản tới giai đoạn bắt dầu cho thu 
hoạch và các cây trồng xen bao gồm cây che bóng và cây 
lâm nghiệp, cây lạc, gừng, xúc xắc và keo dậu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
a) 'í nghiệm đánh giá khả năng thích ứng của các giống 
cà phê Arabica trong điều kiện trồng xen cây che bóng

(í nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Nông Lâm nghiệp Tây Bắc, xã Chiềng 
Mai, tỉnh Sơn La từ năm 2018 đến năm 2021 trong 
khuôn khổ dự án "Đánh giá và lựa chọn giống cà phê 
cho hệ thống nông lâm kết hợp (BREEDCAFS)”, gồm 
07 giống cà phê chè trồng với điều kiện che bóng và 
không che bóng. Cây keo dậu (Leucaena leucocephala) 
được sử dụng làm cây che bóng và trồng với khoảng 
cách 7 × 10 m (Bảng 1).
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Bảng 1. Vật liệu nghiên cứu
Công thức Tên giống Mô tả
CT1 (Đ/c) Catimor Giống thuần đang được sử dụng rộng rãi ở vùng Tây Bắc. Gieo ươm từ hạt chọn lọc 

tại địa phương

CT2 THA1
Giống do Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên chọn tạo, là dòng chọn lọc phả 
hệ F5 của TN1 (con lai của KH3-1/Ethiopia × Catimor), kháng gỉ sắt, được đánh giá có 
năng suất khá và tỷ lệ nhân cao và giống có độ thuần chủng cao, nhân giống bằng hạt

CT3 Marsellesa
Nguồn gốc giống do CIRAD-ECOM lai tạo, giống lai Arabica thuần chọn lọc (F7) của 
con lai giữa Timor Hybrid 832/2 × Villa Sarchi CIFC 971/10, hạt giống nhập khẩu từ 
Nicaragua, giống kháng bệnh gỉ sắt và CBD (bệnh khô cành khô quả) và là giống thuần 
cao nên ưu điểm nhân giống bằng hạt

CT4 Starmaya
Nguồn gốc do CIRAD-ECOM lai tạo, giống cà phê Arabica F1, hạt nhập khẩu từ 
Nicaragua, là con lai F1 giữa giống Marsellesa x dòng đột biến tự nhiên Ethiopian/
Sudanese, giống kháng bệnh gỉ sắt và được đánh giá có năng suất cao, chất lượng tốt

CT5 Starmaya ghép Cây mini-ghép, từ ngọn giống Starmaya và gốc ghép Robusta (cà phê vối)

CT6 H16/EC16                   
(Mundo Maya)

Nguồn gốc giống F1 do CIRAD-ECOM lai tạo (giữa giống kháng gỉ sắt T5296 (dòng 
lai Timor) × dòng dại Ethiopian ET01). Cây giống nhập về là cây nuôi cấy mô, giống 
kháng bệnh gỉ sắt và được đánh giá có năng suất cao, chất lượng vượt trội.

CT7 Centroamericano-H1 
(H1)

Giống do CIRAD-CATIE-ICAFE-IHCAFE-PROCAFE-ANACAFE lai tạo, giống 
F1 lai tạo từ giống kháng gỉ sắt T5296 (dòng lai Timor) × dòng Ethiopian Rume 
Sudan. Cây giống nhập về là cây nuôi cấy mô, giống kháng gỉ sắt và được đánh giá 
có năng suất cao, chất lượng vượt trội.

b) 'í nghiệm một số hệ thống đa dạng cây trồng trong 
xen canh cà phê - mắc ca tại Điện Biên

(í nghiệm được thiết kế theo khối ngẫu nhiên đầy 
đủ (RCBD) bao gồm 06 công thức và 03 lần nhắc lại, 
diện tích 108 m2/ô thí nghiệm (6 × 18 m), tổng diện 
tích khu thí nghiệm 3.000 m2 dưới hoạt động của dự 
án “Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và hệ thống thực 
phẩm an toàn tại Việt Nam (ASSET)’’. Các công thức thí 
nghiệm như sau:

T1: Cà phê + Mắc ca + Lạc
T2: Cà phê + Mắc ca + Gừng
T3: Cà phê + Mắc ca + Xúc xắc
T4: Cà phê + Mắc ca + Quế + Lạc
T5: Cà phê + Mắc ca + Quế + Gừng
T6: Cà phê + Mắc ca + Quế + Xúc xắc
Cà phê sử dụng giống THA1 trồng với khoảng cách 

1,5 m × 2 m, mật độ 3.050 cây/ha. Mắc ca và cây Quế 
được trồng cùng hàng với cà phê với khoảng cách 6 × 6 m, 
mật độ 280 cây/ha. Các cây lạc, gừng và xúc sắc được 
trồng xen giữa hai hàng cà phê.
c) Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp xen canh cà phê 
tại Sơn La

(iết kế cây che bóng đa dụng bao gồm trám đen 
(Canarium tramdenum Dai & Yakovl), lê VH6 (Pyrus 
communis L.), gáo (Neolamarckia cadamba) và cây Hông 
(Paulownia tomentosa) xen cà phê giai đoạn kinh doanh, 
khoảng cách cây 10 × 10 m (mật độ 100 cây/ha), cây che 
bóng trồng cùng hàng cây cà phê. (ời gian thực hiện 
năm 2023 - 2025.

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
a) 'í nghiệm đánh giá khả năng thích ứng của các giống 
cà phê Arabica trong điều kiện trồng cây che bóng

(eo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng (đường kính gốc, 
chiều cao cây, bán kính tán), yếu tố cấu thành năng suất 
(số đốt sinh cành cấp 1 trên thân chính) và khả năng 
chống chịu với điều kiện sương muối (Đánh giá mức độ 
bị hại dựa trên mức độ cháy lá của cây cà phê từ 0 - 5).
b) 'í nghiệm một số hệ thống đa dạng cây trồng trong 
xen canh cà phê - mắc ca tại Điện Biên 

Đối với cây mắc ca, cà phê và quế theo dõi chỉ tiêu 
sinh trưởng bao gồm chiều cao cây, đường kính cây, số 
cành cấp 1, chiều dài cành và sâu bệnh hại. Đối với lạc, 
gừng theo dõi năng suất.
c) Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp xen canh cà phê 
tại Sơn La

(eo dõi tỷ lệ sống, chiều cao cây đường kính gốc của 
các cây che bóng đa dụng. (eo dõi năng suất của cây cà phê.
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thí nghiệm sau khi thu thập được xử lý bằng 
phần mềm Microso) Excel, phân tích phương sai 
ANOVA và xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab.
2.3. !ời gian và địa điểm nghiên cứu

Các thí nghiệm nghiên cứu và mô hình được xây dựng 
từ năm 2018 đến năm 2025 tại xã Chiềng Mai, xã Mường 
Chanh tỉnh Sơn La và xã Tuần Giáo tỉnh Điện Biên.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá khả năng thích ứng của các giống cà phê 
Arabica trong điều kiện trồng xen cây che bóng
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3.1.1. Sinh trưởng các giống cà phê dưới tác động của 
cây che bóng

Trồng cà phê trong điều kiện có che bóng và không 
che bóng không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của 
các giống cà phê sau trồng 01 năm. Tuy nhiên, giữa các 
giống khác nhau sự sinh trưởng khác nhau sau 01 năm 
trồng (Bảng 2). Giống Starmaya có bán kính tán (31 - 33 cm), 
chiều cao cây (59 - 61 cm) và đường kính gốc (12 - 14 cm) 

lớn nhất trong các giống thí nghiệm. Xu hướng này 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn (ảnh 
và cộng sự (2024) khi so sánh một số đặc điểm sinh 
trưởng của Stamaya sau 4 năm trồng vượt trội hơn các 
giống Marsellesa, H1 và Cartimor. Bên cạnh đó giống 
Marsellesa, H1, Starmaya ghép và H16 cũng đều cho 
thấy sự khác biệt so với hai giống đối chứng THA1 và 
Cartimor.

Bảng 2. Tác động của cây che bóng đến sinh trưởng của các giống cà phê thí nghiệm 1 năm tuổi 

Giống
Không có cây che bóng Có cây che bóng

Chiều cao cây 
(cm)

Đường kính gốc 
(mm)

Bán kính tán 
(cm)

Chiều cao cây 
(cm)

Đường kính gốc 
(mm)

Bán kính tán 
(cm)

Starmaya 61,7a 14,2a 31,3a 59,5a 12,9a 32,9a

Marsellesa 53,8b 13,7ab 25,3b 52,8b 12,0ab 28,3ab

Starmaya ghép 50,7b 12,6ab 23,6b 45,8c 10,5bc 24,1bc

H1 43,9c 11,7bc 25,3ab 42,2cd 11,3ab 28,1ab

H16 40,1cd 10,8c 21,33bc 38,0de 9,3c 21,5c

Catimor 38,6cd 9,1d 17,0c 30,4ef 6,5d 14,0d

THA1 37,3d 7,5d 20,3bc 30,2e 6,5d 19,8c

Ghi chú: Các con số không có chung chữ cái là khác nhau hoàn toàn ở độ tin cậy 95%.
Nguồn: Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (2021).

3.1.2. Yếu tố cấu thành tiềm năng năng suất
Điều kiện che bóng ảnh hưởng rõ rệt tới số nốt mang 

cành cấp 1 trên thân chính của một số giống cà phê 
Arabica (Bảng 3), trong đó số nốt trên thân chính của 
giống Starmaya (10,1 nốt) và giống Marsellesa (9,6 nốt) 
ở điều kiện có che bóng lớn hơn trong điều kiện không 
có cây che bóng (8,4 và 7,6 tương ứng) với mức ý nghĩa 
sai khác P < 0,05. Các giống còn lại cho thấy sự khác biệt 
nhưng chưa hoàn toàn có ý nghĩa thống kê giữa điều 
kiện có che bóng và không che bóng.
Bảng 3. Tác động của cây che bóng đến số nốt ra cành cấp 1 

trên thân chính của các giống cà phê 

Giống Không có cây          
che bóng

Có cây                      
che bóng

Starmaya 8,4bcd 10,1a

Marsellesa 7,6cde 9,6b

Starmaya ghép 6,7efgh 7,7cde

H1 6,7cdefgh 8,9abc

H16 6,0fghi 6,9def

Catimor 4,6i 4,8hi

THA1 4,8hi 5,3ghi

Ghi chú: Các con số không có chung chữ cái là khác nhau hoàn 
toàn ở độ tin cậy 95%.

Nguồn: Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (2021).
3.1.3. Mức độ chống chịu với sương muối

Kết quả thí nghiệm cho thấy trồng cây che bóng 
xen cà phê đã hạn chế tác động của sương muối lên các 
giống cà phê. (áng 12/ 2019, ở vị trí thí nghiệm đã xuất 
hiện hiện tượng sương muối, kết quả theo dõi cho thấy 
toàn bộ cây cà phê trong thí nghiệm không có che bóng 

bị cháy lá hoàn toàn ở mức rất nặng (4,5- 5) trong khi 
các cây cà phê có tán che chỉ bị gây hại ở mức 1,2 - 2,3 
(Bảng 4). Nghiên cứu của Đỗ Văn Hùng và La Nguyễn 
(2022) cũng khẳng dịnh rằng trồng cây che bóng giúp 
giảm thiểu các tác hại tiêu cực của hiện tượng thời tiết 
cực đoan như sương muối, nắng nóng, mưa tuyết và gió 
bão. Ngoài ra, kết quả khảo sát tại các hộ trồng cà phê 
của Nguyen và cộng sự (2020) chỉ ra rằng nông dân xếp 
hạng cây keo dậu (Leucaena leucocephala) là loài tốt nhất 
khi áp dụng làm cây che bóng và cải tạo đất. Nghiên cứu 
này cũng nhận định quản lý tốt về kỹ thuật canh tác, loài 
cây che bóng và mức độ che bóng cho cà phê từ 20 đến 
40% giúp tạo môi trường tiểu khí hậu ổn định và nâng 
cao năng suất và chất lượng cho cây cà phê chè.
Bảng 4. Ảnh hưởng của cây che bóng đến mức độ bị hại 

do sương muối của các giống cà phê thí nghiệm 

Giống Mức bị hại do sương muối
Không che bóng Có che bóng

Starmaya 4,6a 1,5cd

Marsellesa 4,7a 1,6cd

Starmaya ghép 4,8a 2,3b

H1 4,8a 2,0bc

H16 4,8a 1,5cd

Catimor 5,0a 2,2b

THA1 5,0a 1,2d

Ghi chú: Các con số không có chung chữ cái là khác nhau hoàn 
toàn ở độ tin cậy 95%.

Nguồn: Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (2021).
Ngoài ra, khả năng chống chịu với sương muối của 

các giống cũng khác nhau trong điều kiện che bóng, 
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trong điều kiện che bóng, giống THA1 có biểu hiện bị 
cháy lá nhẹ hơn so với các giống còn lại, giống Starmaya 
ghép và Catimor có biểu hiện bị cháy lá nặng nhất với 
mức thiệt hại từ 4,8 đến 5,0. 
3.2. !í nghiệm một số hệ thống đa dạng cây trồng 
trong xen canh cà phê - mắc ca tại Điện Biên
3.2.1. Sinh trưởng phát triển của cây cà phê chè

Cây cà phê chè phát triển tốt dưới điều kiện trồng xen 

khác nhau và không có sự khác biệt rõ rệt, sau 05 tháng 
trồng, cây cà phê đạt tỷ lệ sống 98%, đạt chiều cao từ 28 
đến 41 cm và có từ 1,5 đến 3 cặp cành cơ bản. Trong các 
công thức, ở T2 (cà phê + macca + Gừng) và T4 (cà phê 
+ macca + quế + lạc) cây cà phê sinh trưởng và phát triển 
tốt hơn các công thức còn lại, sau 12 tháng trồng, cây cà 
phê đạt chiều cao trung bình 77,4 cm, đường kính gốc 
17,1 mm và có 9,2 cặp cành cơ bản (Bảng 5).

Bảng 5. Sinh trưởng phát triển của cây cà phê chè trong mô hình xen canh mắc ca - cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản

Công thức Năm 2024 Năm 2025
Chiều cao (cm) Số cặp cành Đường kính gốc (mm) Chiều cao (cm) Số cặp cành

T1 35,7 2,6 16,1 72,7 8,4
T2 49,5 4,6 17,6 77,9 9,9
T3 35,6 2,8 17,5 78,3 9,4
T4 54,5 5,5 17,8 80,8 9,8
T5 37,5 3,1 16,6 77,7 9,3
T6 35,5 2,4 17,0 76,9 8,2

CV (%) 0,5 0,5 6,3 8,2 15,9
LSD0,05 39,3 7,1 1,9 11,6 2,6

3.2.2. Sinh trưởng phát triển của cây trồng xen
Các cây trồng xen cho thấy sự phát triển kém và cho 

năng suất thấp. Năm 2024, các loại cây trồng xen được 
trồng vào đầu tháng 6 (cùng thời điểm trồng cà phê) đạt 
tỷ lệ mọc/sống trên 90%. Cây lạc, gừng và xúc xắc phát 
triển kém do trồng không đúng thời điểm thích hợp và 
gặp điều kiện thời tiết bất lợi và kỹ thuật canh tác chưa 

phù hợp (Bảng 6). Tuy nhiên, nghiên cứu của Đỗ Văn 
Hùng và La Nguyễn (2022) cho thấy cây đậu tương được 
trồng xen trong mô hình nông lâm kết hợp xen cà phê 
trong 2 đến 3 năm đầu khi cây cà phê chưa khép tán thu 
được năng suất trung bình từ 0,06 đến 0,16 tấn/ha/năm 
và đem lại thu nhập cho nông dân.

Bảng 6. Sinh trưởng phát triển của cây trồng xen năm 2024
Loại cây trồng xen Tỷ lệ mọc/sống (%) Đánh giá khả năng sinh trưởng Năng suất/ô (kg) Ghi chú
Lạc 92 Kém 5,6 Lạc bị chết 
Gừng 98 Kém 5,2  
Xúc xắc 96 Trung bình - Xúc xắc phát triển kém
Quế 90 Trung bình -  

3.3. Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp xen canh cà 
phê tại Sơn La
3.3.1. Sinh trưởng của cây lâm nghiệp che bóng đa dụng
Bảng 7. Sinh trưởng phát triển của cây mắc ca và cây quế
Công thức Chiều cao cây mắc ca (cm) Chiều cao cây quế (cm)

T1 211,8  
T2 200,2  
T3 204,2  
T4 214,0 145,00
T5 198,3 168,67
T6 205,0 186,67

CV (%) 9,4 16,7
LSD0,05 35,1 62,9

Chiều cao cây mắc ca đạt từ 198,3 đến 211,8 cm, 
không có sự sai khác giữa các công thức; chiều cao của 
quế đạt 145 - 186,67 cm, không có sự sai khác giữa các 
công thức (Bảng 7).

Cây che bóng đa dụng được trồng xen với cà phê 
phát triển tốt qua các năm từ 2023 đến 2025, trong đó 
cây gáo và cây hông là những cây lâm nghiệp bản địa có 
khả năng phát triển nhanh nhất, đạt chiều cao trên 2,5 
m, đường kính gốc trên 2 cm (Bảng 8).

Bảng 8. Sinh trưởng và phát triển của cây trồng xen che bóng đa dụng trong mô hình nông lâm kết hợp tại Sơn La qua 3 năm 

Mô hình Tên cây
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Chiều cao 
cây (cm)

Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
cây (cm)

Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
cây (cm)

Đường kính 
gốc (cm)

Mô hình 1
Lê VH 6 73,3 0,93 84,3 1,4 106,4 1,9
Trám đen 106,6 1,4 156,2 1,8 236,7 2,2
Gáo Trắng 76,7 1,5 213,7 1,93 286,5 2,8
Hông 70,0 1,3 180,2 1,67 297,5 2,78

Mô hình 2 Lê VH 6 78,3 0,87 82,6 1,2 206,7 1,8
Gáo Trắng 107,6 1,93 206,7 1,7 270,3 2,6



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, loại hình in và điện tử - số 08 (168)/2025

88

3.3.2. Đánh giá về sinh trưởng và năng suất cà phê 
trong mô hình

Sau 02 năm trồng, cây cà phê sinh trưởng phát triển 
tốt, năng suất năm 2024 giảm so với năm 2023 do bị hạn 
hán. Năng suất trung bình đạt 6,4 - 8,6 tấn quả tươi/ha, 
tương đương với năng suất cà phê quả tươi của mô hình 

nông lâm kết hợp cà phê + mắc ca + đậu tương (đạt 8,2 
tấn và 6,3 tấn năm 2017 và 2018), cao hơn năng suất cà 
phê trồng xen với tếch + mận + đậu tương + cỏ ghine 
(chỉ đạt 3,7 - 4,2 tấn quả tươi/ha) trong nghiên cứu của 
Đỗ Văn Hùng và La Nguyễn (2022).

Bảng 9. Sinh trưởng và năng suất cà phê trong mô hình nông lâm kết hợp

Mô hình Chiều cao cây 
(cm)

Số cặp cành mang quả 
(cặp cành)

Chiều dài cành 
(cm)

Năng suất cà phê 2023 
(tấn)

Năng suất cà phê 2024 
(tấn)

Mô hình 1 174,5 34,6 78,5 6,5 8,6
Mô hình 2 180,2 35,4 75,1 10,3 6,4

3.4. Những thách thức và giải pháp triển khai mô hình 
nông lâm kết hợp và đa dạng hóa cây trồng trong canh 
tác cà phê

Chính quyền địa phương và các tổ chức nghiên cứu 
cần có chính sách hỗ trợ chi phí vật tư, công lao động, 
tài chính ban đầu cho nông hộ khi xây dựng mô hình 
do mô hình chưa đem lại hiệu quả tức thì khi áp dụng 
và cần 3 - 4 năm đầu theo dõi. (eo Đỗ Văn Hùng và 
La Nguyễn (2022); Do và cộng sự (2020) khi áp dụng 
nông lâm kết hợp yêu cầu chi phí thiết lập mô hình ban 
đầu cao, có thể dẫn tới lỗ về mặt hiệu quả kinh tế trong 
những năm đầu áp dụng các mô hình. Ngoài ra, Do và 
cộng sự (2020) đã cho rằng nông dân có thể điều chỉnh 
việc áp dụng các biện pháp nông lâm kết hợp cho phù 
hợp với điều kiện canh tác của nông hộ, thay vì chuyển 
đổi toàn bộ và đột ngột toàn bộ diện tích cà phê từ độc 
canh sang trồng xen và nông lâm kết hợp thì chuyển đổi 
từng phần diện tích canh tác của nông hộ.

Cần nâng cao nhận thức, thúc đẩy tập huấn cho 
nông dân và cán bộ địa phương về mô hình trồng xen 
và đa dạng hóa cây trồng (Đỗ Văn Hùng & La Nguyễn, 
2022). Các nội dung tập huấn triển khai nên bao gồm kỹ 
thuật và vai trò của trồng xen và các biện pháp canh tác 
bền vững trên cây cà phê cho nông dân. Nguyen và cộng 
sự (2020) đã nhấn mạnh các nông hộ còn có hiểu biết 
hạn chế về vai trò và mối tác động qua lại của cây trồng 
xen đến chất lượng cà phê. Các buổi tập huấn sẽ lồng 
ghép thăm chéo học tập các mô hình thành công tại các 
địa phương lân cận và sử dụng phương pháp “cầm tay 
chỉ việc” giúp nông dân dễ hiểu, dễ hình dung hơn khi 
áp dụng mô hình.

Người dân phải được tham gia ý kiến về thiết kế mô 
hình và được lựa chọn mô hình, các loại cây trồng xen 
với cà phê thích hợp với nhu cầu nông hộ. Nguyen và 
cộng sự (2020) đã chỉ ra rằng nông dân thường lựa chọn 
cây trồng xen với cà phê là cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây lấy 
hạt và cây che bóng. Tuy nhiên, loại cây được chọn sẽ tập 
trung vào giá trị thương mại của cây, nghĩa là cây trồng 

ra có thể bán được, việc này cũng phụ thuộc vào khoảng 
cách và khả năng tiếp cận của nông hộ với thị trường 
tiêu thụ.

Có sự tham gia chặt chẽ, khuyến khích và điều phối 
của địa phương về cấp tỉnh, cấp xã, sự tham gia của cán 
bộ khuyến nông, cán bộ tại thôn/bản hoặc tổ/nhóm 
cùng sở thích để thực hiện mô hình.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Các thí nghiệm và mô hình cho thấy việc đa dạng 
hóa cây trồng trong hệ thống nông lâm kết hợp cà phê 
chè (Co%ea Arabica L.) tại Sơn La và Điện Biên có tiềm 
năng ứng dụng cao trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp 
bền vững. 

Trồng cà phê có che bóng không làm ảnh hưởng đến 
sinh trưởng của các giống cà phê sau một năm trồng, tuy 
nhiên giữa các giống khác nhau có sự sinh trưởng khác 
nhau, trong đó Starmaya có bán kính tán, chiều cao cây 
và đường kính lớn nhất. Điều kiện che bóng có tác động 
lớn đến yếu tố cấu thành tiềm năng năng suất như số nốt 
mang cành cấp 1 trên thân chính của các giống cà phê. 
Cây keo dậu che bóng làm tăng khả năng chống chịu 
sương muối của cây cà phê. 

Hệ thống xen canh cà phê - mắc ca và cây ngắn ngày 
tại Điện Biên đạt tỷ lệ sống trên 90%, cây cà phê chè phát 
triển tốt, ổn định dưới điều kiện trồng xen khác nhau. 
Cây trồng xen ngắn ngày bao gồm lạc, gừng và xúc xắc 
phát triển kém và cho năng suất thấp do thời vụ và kỹ 
thuật trồng áp dụng chưa phù hợp, các cây quế và mắc 
ca phát triển tốt. Mô hình nông lâm kết hợp tại Sơn La 
cho thấy sự phát triển tốt của cây lâm nghiệp xen cà phê, 
trong đó cây gáo và cây hông có khả năng phát triển về 
chiều cao và đường kính nhanh nhất so với các cây lâm 
nghiệp còn lại. Năng suất cà phê đạt 6 - 8 tấn quả tươi/ha 
và bị giảm trong năm 2024 so với 2023 do bị hạn hán tuy 
nhiên vẫn tương đương hoặc cao hơn các nghiên cứu 
trước đây. 
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Những thách thức đặt ra trong khi triển khai mở 
rộng các biện pháp trồng xen và nông lâm kết hợp trong 
canh tác cà phê bao gồm mô hình chưa đem lại hiệu quả 
ngay lập tức, nông dân thiếu vật tư, cây giống trồng xen, 
nhân công lao động và năng lực triển khai hiệu quả.
4.2. Đề nghị 

Cần có thời gian theo dõi dài hạn để đánh giá đầy 
đủ hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của biện 
pháp trồng xen và nông lâm kết hợp. Tiếp tục nghiên 
cứu các giống cà phê tiềm năng mới, đánh giá khả năng 
thích nghi với vùng sinh thái và năng suất chất lượng 
của giống. Cần có các chính sách hỗ trợ về vật tư, công 
lao động ban đầu cho nông dân khi áp dụng các biện 
pháp trồng xen và nông lâm kết hợp, chính quyền địa 
phương và các đơn vị chuyên môn tiếp tục đào tạo, tập 
huấn nâng cao năng lực cho nông dân và cán bộ khuyến 
nông về vai trò của trồng xen và áp dụng mô hình nông 
lâm kết hợp trong canh tác cà phê chè tại địa phương.
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Research on measures to diversify crops in agroforestry cultivation combined with Arabica coUee 
(Co!ea arabica L.) in Northwest Vietnam

Bui Van Tung, Nguyen (i Van, Nguyen Tien Sinh, Lu (i Yen, Bui (i Ha, Do Trong Hieu, 
Luu Ngoc Quyen, Nguyen Quang Trung, Nguyen Hoang Phuong, Dong (i Na, Pascal LIENHARD, Bui (i Huong

Abstract
cultivation systems in Northwest Vietnam. (e activities implemented included (I) a trial of assessing the adaptability of 
di'erent Arabica co'ee varieties under shaded intercropping tree conditions, (II) a trial of multiple cropping systems with 
co'ee-macadamia intercropping in Dien Bien, and (III) the establishment of a combined co'ee plantation in agroforestry 
models including ((is study aimed to establish and evaluate crop diversi%cation models in Arabica co'ee (Co%ea Arabica L.) 
co'ee-based cultivation systems in Northwest Vietnam. (e activities implemented included: (I) a trial of assessing the 
adaptability of di'erent Arabica co'ee varieties under shaded intercropping tree conditions; (II) an experiment of multiple 
cropping systems with co'ee-macadamia intercropping in Dien Bien; and (III) the establishment of a combined co'ee 
plantation in agroforestry models, including black canarium (Canarium tramdenum Dai & Yakovl), pear tree VH6 (Pyrus 
communis L), bur Xower (Neolamarckia cadamba) and pawlenia (Paulownia tomentosa) in Son La. (e results showed that 
shade trees signi%cantly mitigate frost damage and enhanced the yield potential of Arabica co'ee varieties. Co'ee developed 
well in the co'ee-macadamia intercropping system. In agroforestry-co'ee models, co'ee yielded 6.4-8.6 t/ha of fresh 
cherries. However, some intercrops in the co'ee-macadamia intercropping systems did not bring about the expected yields 
and income bene%t due to inappropriate cropping seasons and cultivation techniques. Hence, further long-term studies 
and supportive policies are needed to comprehensively assess and scale up the e'ectiveness of agroforestry and cropping 
diversi%cation practices in Arabica co'ee cultivation. (is study aimed to establish and evaluate crop diversi%cation models 
in Arabica.
Keywords: Crop diversi%cation, Arabica co'ee, intercropping, agroforestry
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN ĐỂ NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG CHÈ MATCHA TỪ HAI GIỐNG CHÈ MỚI PH8 VÀ LCT1

Nguyễn Văn Toàn1, Nguyễn Ngọc Bình1, Vũ Ngọc Tú1, Trần Xuân Hoàng1, 
Nguyễn (ị Hồng Lam1, Đào (anh Hằng1, Nguyễn Mạnh Hà1*

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng chè Matcha từ hai giống chè 

mới PH8 và LCT1 cho thấy, tỷ lệ búp bánh tẻ dao động từ 13,56 đến 15,97%; phương pháp làm khô hàm lượng sinh hóa các 
chất (chất hòa tan, axit amin, chlorophyll,…) có xu hướng giảm dần từ CT1 đến CT3 và điểm thử nếm cảm quan ở CT2 
(sấy lần 1 ở nhiệt độ 110 - 120°C → tách cẫng → sấy lần 2 nhiệt độ 90 - 100°C) cho điểm cao nhất đạt 17,6 điểm ở PH8, 17,8 
điểm ở LCT1. Cán ép chè Tencha trên dây truyền thiết bị Nhật Bản cho số điểm cao nhất đạt 17,8 điểm (PH8) và 17,9 điểm 
(LCT1). Tốc độ vòng quay 26 - 29 vòng/phút cho chất lượng chè Matcha tốt nhất và điểm thử nếm đạt 17,6 - 17,7 điểm.

Từ khóa: Công nghệ chế biến, giống chè PH8, LCT1, Tencha, Matcha, sấy, cán ép, nghiền bột 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Matcha là một loại chè dạng bột siêu mịn, được 
chế biến từ những đọt chè phát triển trong điều kiện 
che bóng trước thu hoạch khoảng 3 tuần với mục đích 
để một số hợp chất hóa học có lợi cho sức khỏe là                                 
L-theanine và chlorophyll được tích lũy. Hơn nữa, các 
công đoạn trong quá trình chế biến phải được kiểm soát 
1 Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc
* Tác giả liên hệ, email: manhhattc@yahoo.com.vn

để hạn chế tổn thất mức thấp nhất các hợp chất được 
tích lũy trong lá chè ở giai đoạn trước thu hoạch. Matcha 
có chứa nhiều hợp chất hóa học có lợi cho sức khỏe 
do được tạo thành ở cây chè khi phát triển trong bóng 
râm đặc biệt là L - theanine. Matcha có xuất xứ ở Trung 
Quốc từ khoảng thế kỷ thứ 7 nhưng lại được quý trọng 
và ngày càng được sản xuất, sử dụng nhiều ở Nhật Bản, 


